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TÀI SẢN THU GIỮ THEO NQ 42 

STT Chi tiết tài sản thu giữ  Chủ tài sản 
Địa chỉ chủ tài sản theo 

HĐ bảo đảm 
Số CIF 

Khách 

hàng 

vay 

Ghi 

chú 

1 

- Quyền sử dụng đất:  

+ Thửa đất: 365-2  Tờ bản đồ số: 

Thứ 1. 

+ Diện tích: 203 m2 (Hai trăm lẻ ba mét 

vuông). 

+ Mục đích sử dụng đất: Làm nhà ở. 

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài. 

+ Địa chỉ: Thửa đất số 365-2, tờ bản đồ 

thứ 1, Phường Hiệp Bình Phước, quận 

Thủ Đức, TP. HCM. 

- Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số phát hành U821763, số vào sổ cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất: 

00107/1a.QSDĐ/3902/UB do UBND quận 

Thủ Đức, TP. HCM cấp ngày 12/11/2002; 

cập nhật thay đổi ngày 30/08/2017.. 

Trịnh Văn Hơn 

 ấp Tích Khánh, xã Tích 

Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh 

Vĩnh Long. 

 

1466900 
Trịnh 

Văn Hơn 
 

2 
- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số phát hành AO 

Bà Nguyễn 

Kiều Đăng 

60 Trần Quang Khải, 

phường Tân Định, 
992293 

Công ty 

TNHH 
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220878, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất: H01005/192 

TTr.TNMT do UBND huyện Châu Đức, 

tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 08/5/2009 

cập nhật chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

ngày 10/9/2009. 

- Thửa đất số: 26602.04.41 

 Tờ bản đồ số: 04. 

- Diện tích: 6.912 m2 (sáu ngàn, chín trăm 

mười hai mét vuông). 

- Hình thức sử dụng: Riêng 6.912 m2. 

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở (ONT): 

400m2; CLN: 6.512 m2. 

- Thời hạn sử dụng: Đất ở (ONT): Lâu dài; 

CLN: 2043. 

- Địa chỉ: Thửa đất số 26602.04.41, tờ bản 

đồ số 04 xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, 

tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Khanh & ông 

Nguyễn Tâm 

Cường 

quận 1, Tp HCM 

 

TM Tâm 

Hoàn 

Châu 

3 

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số phát hành E 

0519657, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất: 0420 QSDĐ/436-XB 

Bà Nguyễn 

Kiều Đăng 

Khanh & ông 

Nguyễn Tâm 

60 Trần Quang Khải, 

phường Tân Định, 

quận 1, Tp HCM 

992293 

Công ty 

TNHH 

TM Tâm 

Hoàn 
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do UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu cấp ngày 20/02/1995, cập nhật 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất ngày 

17/7/2009, cập nhật thay đổi chủ sở 

hữu/chủ sử dụng ngày 15/9/2009. 

- Thửa đất số: 67 và 68  Tờ bản 

đồ số: 54. 

- Diện tích: 8.503 m2 (bằng chữ: Tám ngàn, 

năm trăm lẻ ba mét vuông). Trong đó: 

Thửa số 67 = 8.338m2 (ONT = 300m2 + 

CLN = 8038m2); Thửa số 68 = 165m2 

(NTS). 

- Hình thức sử dụng: . 

- Mục đích sử dụng đất: Thửa số 67 = 

8.338m2 (ONT = 300m2 + CLN = 

8038m2); Thửa số 68 = 165m2 (NTS). 

- Địa chỉ: Thửa đất số 67 và 68, tờ bản đồ 

số 54 xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu 

Cường 
 

Châu 

4 

  Quyền sử dụng đất:  

+ Thửa đất: 1, 2  Tờ bản đồ số: //. 

+ Diện tích: 193.555 m2 (Một trăm chín 

Ông Phạm 

Văn Minh và 

bà Nguyễn Thị 

289 Tân Trang, Phường 9, 

quận Tân Bình 
1292547 

Công ty 

TNHH 

TM DV 
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mươi ba ngàn năm trăm năm mươi lăm 

mét vuông). 

+ Hình thức sử dụng: Riêng. 

+ Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu 

năm. 

+ Thời hạn sử dụng: 2049. 

+ Địa chỉ: Ấp Sơn Long, xã Thọ Sơn (nay 

là xã Phú Sơn) , huyện Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước.. 

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

phát hành X177982 - số vào sổ cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất: 54 QSDĐ do 

UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cấp 

ngày 25/4/2003; cập nhật thay đổi ngày 

08/7/2004. 

Tỵ Quang 

Thông 
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